
1 Nguyễn Hà Hoài An 1A1 2019AnNHH00001

2 Ngô Ngọc Châu Anh 1A1 2019AnhNNC00002

3 Đinh Ngọc Trâm Anh 1A1 2019AnhDNT00003

4 Nguyễn Quang Bách 1A1 2019BachNQ00004

5 Lương Gia Bảo 1A1 2019BaoLG00005

6 Bùi Gia Bảo 1A1 2019BaoBG00006

7 Phạm Nghị Bình 1A1 2019BinhPN00007

8 Nguyễn Việt Hoàng Duy 1A1 2019DuyNVH00008

9 Bùi Nguyễn Ngọc Diệp 1A1 2019DiepBNN00009

10 Ngô Chí Dũng 1A1 2019DungNC00010

11 Nguyễn Minh Đăng 1A1 2019DangNM00011

12 Lê Thu Giang 1A1 2019GiangLT00012

13 Nguyễn Trường Giang 1A1 2019GiangNT00013

14 Nguyễn Thu Hiền 1A1 2019HienNT00014

15 Bùi Nguyễn Gia Hưng 1A1 2019HungBNG00015

16 Nguyễn Quang Huy 1A1 2019HuyNQ00016

17 Nguyễn Bùi Khánh Huyền 1A1 2019HuyenNBK00017

18 Chu Anh Khanh 1A1 2019KhanhCA00018

19 Nguyễn Lê Quỳnh Khanh 1A1 2019KhanhNLQ00019

20 Nguyễn Bảo Khánh 1A1 2019KhanhNB00020

21 Trần Thị Phương Lâm 1A1 2019LamTTP00021

22 Nguyễn Hà Linh 1A1 2019LinhNH00022

23 Nguyễn Khánh Lộc 1A1 2019LocNK00023

24 Cao Vũ Nhật Minh 1A1 2019MinhCVN00024

25 Trần Quang Minh 1A1 2019MinhTQ00025

26 Nguyễn Hoàng My 1A1 2019MyNH00026

27 Nguyễn Thị Kim Ngân 1A1 2019NganNTK00027

28 Nguyễn Bảo Ngọc 1A1 2019NgocNB00028

29 Vũ Hoàng Nguyên 1A1 2019NguyenVH00029

30 Đỗ Khoa Nguyên 1A1 2019NguyenDK00030

31 Ngô Đức Phong 1A1 2019PhongND00031

32 Kiều Hải Phong 1A1 2019PhongKH00032

33 Nguyễn Gia Phúc 1A1 2019PhucNG00033

34 Nguyễn Thị Xuân Phương 1A1 2019PhuongNTX00034
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35 Nguyễn Phạm Gia Quang 1A1 2019QuangNPG00035

36 Trần Thanh Thanh 1A1 2019ThanhTT00036

37 Đặng Minh Trí 1A1 2019TriDM00037

38 Nguyễn Đức Tuấn 1A1 2019TuanND00038

39 Đào Minh Tuệ 1A1 2019TueDM00039

40 Trần Thị Tú Uyên 1A1 2019UyenTTT00040

41 Lê Thanh  Vân 1A1 2019VanLT00041

42 Vũ Thành Vinh 1A1 2019VinhVT00042

43 Phạm Thành Vinh 1A1 2019VinhPT00043

44 Đinh Quang Vinh 1A1 2019VinhDQ00044

45 Lê Xuân Vũ 1A1 2019VuLX00045

46 Nguyễn Anh Vũ 1A1 2019VuNA00046

47 Vũ Ngọc Tường Vy 1A1 2019VyVNT00047

1 Lê Khánh An 1A2 2019AnLK00048

2 Mansell Mỹ An 1A2 2019AnMM00049

3 Lương Nguyễn Chúc An 1A2 2019AnLNC00050

4 Trần Thị Phương Anh 1A2 2019AnhTTP00051

5 Nguyễn Nhật Châu Anh 1A2 2019AnhNNC00052

6 Vũ Nguyễn Hoài Anh 1A2 2019AnhVNH00053

7 Nguyễn Trung Anh 1A2 2019AnhNT00054

8 Lê Trâm Anh 1A2 2019AnhLT00055

9 Hà Duy Bảo 1A2 2019BaoHD00056

10 Lê Gia Bảo 1A2 2019BaoLG00057

11 Nguyễn Đức Bảo Châu 1A2 2019ChauNDB00058

12 Nguyễn Ngọc Vân Chi 1A2 2019ChiNNV00059

13 Trần Linh Đan 1A2 2019DanTL00060

14 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1A2 2019DiepNTN00061

15 Nguyễn Ngọc Hân 1A2 2019HanNN00062

16 Ngô Gia Huy 1A2 2019HuyNG00063

17 Nguyễn Triệu Đức Huy 1A2 2019HuyNTD00064

18 Nguyễn Khánh Huyền 1A2 2019HuyenNK00065

19 Lê An Khang 1A2 2019KhangLA00066

20 Vũ Duy Khánh 1A2 2019KhanhVD00067

21 Đỗ Tùng Lâm 1A2 2019LamDT00068
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22 Nguyễn Sơn Lâm 1A2 2019LamNS00069

23 Đào Tùng Lâm 1A2 2019LamDT00070

24 Đặng Vũ Gia Linh 1A2 2019LinhDVG00071

25 Hoàng Hà Phương Linh 1A2 2019LinhHHP00072

26 Trần Uyên Linh 1A2 2019LinhTU00073

27 Dương Bảo Linh 1A2 2019LinhDB00074

28 Nguyễn Chi Luân 1A2 2019LuanNC00075

29 Hữu Trần Hoàng Nam 1A2 2019NamHTH00076

30 Nguyễn Bích Ngân 1A2 2019NganNB00077

31 Lã Thị Bảo Ngọc 1A2 2019NgocLTB00078

32 Chu Hiền Nhi 1A2 2019NhiCH00079

33 Lê Hoàng Yến Nhi 1A2 2019NhiLHY00080

34 Vũ Hải Phong 1A2 2019PhongVH00081

35 Nguyễn Bá Phúc 1A2 2019PhucNB00082

36 Nguyễn Hoàng Quân 1A2 2019QuanNH00083

37 Nguyễn Mạnh Quân 1A2 2019QuanNM00084

38 Mầu Nguyễn Bảo Quyên 1A2 2019QuyenMNB00085

39 Đỗ San San 1A2 2019SanDS00086

40 Phạm Trường Sơn 1A2 2019SonPT00087

41 Lương Thế Vinh 1A2 2019VinhLT00088

42 Nguyễn Hoàng Huy Vũ 1A2 2019VuNHH00089

1 Trần Hoài An 1A3 2019AnTH00090

2 Trịnh Thanh An 1A3 2019AnTT00091

3 Lê Việt Anh 1A3 2019AnhLV00092

4 Trần Thị Trâm Anh 1A3 2019AnhTTT00093

5 Nguyễn Trâm Anh 1A3 2019AnhNT00094

6 Đỗ Hà Anh 1A3 2019AnhDH00095

7 Nguyễn Gia Bảo A 1A3 2019BaoNGB00096

8 Đinh Thế Bảo 1A3 2019BaoDT00097

9 Nguyễn Gia Bảo B 1A3 2019BaoNGB00098

10 Trịnh Hải Đăng 1A3 2019DangTH00099

11 Nguyễn Minh Đăng 1A3 2019DangNM00100

12 Mai Thành Đạt 1A3 2019DatMT00101

13 Nguyễn Ngọc Diệp 1A3 2019DiepNN00102
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14 Đinh Nguyễn Tiến Dương 1A3 2019DuongDNT00103

15 Lưu Đông Dương 1A3 2019DuongLD00104

16 Hoàng Đức Duy 1A3 2019DuyHD00105

17 Vũ Minh Hiếu 1A3 2019HieuVM00106

18 Trần Gia Hưng 1A3 2019HungTG00107

19 Trần Minh Hương 1A3 2019HuongTM00108

20 Nguyễn Đức Huy 1A3 2019HuyND00109

21 Tạ Đức Huy 1A3 2019HuyTD00110

22 Bạch Nhật Lâm 1A3 2019LamBN00111

23 Vũ Trí Lâm 1A3 2019LamVT00112

24 Nguyễn Trọng Tùng Lâm 1A3 2019LamNTT00113

25 Nguyễn Khánh Linh 1A3 2019LinhNK00114

26 Vũ Trang Linh 1A3 2019LinhVT00115

27 Nguyễn Phùng Nhật Minh 1A3 2019MinhNPN00116

28 Đỗ Đức Minh 1A3 2019MinhDD00117

29 Lê Thành Nam 1A3 2019NamLT00118

30 Trương Gia Nam 1A3 2019NamTG00119

31 Vũ Quỳnh Nga 1A3 2019NgaVQ00120

32 Vũ Bảo Ngọc 1A3 2019NgocVB00121

33 Đỗ Minh Ngọc 1A3 2019NgocDM00122

34 Trần Khôi Nguyên 1A3 2019NguyenTK00123

35 Nguyễn Trần Hồng Phúc 1A3 2019PhucNTH00124

36 Nguyễn Vinh Phúc 1A3 2019PhucNV00125

37 Bùi Cao Sơn 1A3 2019SonBC00126

38 Nguyễn Phương Thảo 1A3 2019ThaoNP00127

39 Quách Minh Thúy 1A3 2019ThuyQM00128

40 Nguyễn Minh Trang 1A3 2019TrangNM00129

41 Trần Đức Tùng 1A3 2019TungTD00130

1 Đặng Bảo An 1A4 2019AnDB00131

2 Trần Bảo An 1A4 2019AnTB00132

3 Lã Minh An 1A4 2019AnLM00133

4 Phạm Minh Anh 1A4 2019AnhPM00134

5 Nguyễn Thị Phương Anh 1A4 2019AnhNTP00135

6 Nguyễn Minh Bảo 1A4 2019BaoNM00136
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7 Trương Cao Quốc Cường 1A4 2019CuongTCQ00137

8 Đặng Thùy Dương 1A4 2019DuongDT00138

9 Nguyễn Thùy Dương 1A4 2019DuongNT00139

10 Đặng Thái Duy 1A4 2019DuyDT00140

11 Lê Thu Giang 1A4 2019GiangLT00141

12 Nguyễn Gia Huy 1A4 2019HuyNG00142

13 Lê Minh Khang 1A4 2019KhangLM00143

14 Đỗ Minh Khôi 1A4 2019KhoiDM00144

15 Đỗ Ngọc Khuyên 1A4 2019KhuyenDN00145

16 Trần Ngọc Lân 1A4 2019LanTN00146

17 Phạm Hà Linh 1A4 2019LinhPH00147

18 Trần Diệu Linh 1A4 2019LinhTD00148

19 Nguyễn Thanh Mai 1A4 2019MaiNT00149

20 Nguyễn Duy Hải Nam 1A4 2019NamNDH00150

21 Phạm Gia Nghĩa 1A4 2019NghiaPG00151

22 Phạm Đình Nghĩa 1A4 2019NghiaPD00152

23 Phạm Minh Nguyên 1A4 2019NguyenPM00153

24 Nguyễn Hạnh Nguyên 1A4 2019NguyenNH00154

25 Vũ Khánh Phong 1A4 2019PhongVK00155

26 Nguyễn Tùng Phong 1A4 2019PhongNT00156

27 Đinh Thị Như Phụng 1A4 2019PhungDTN00157

28 Nguyễn Duy Phước 1A4 2019PhuocND00158

29 Cao Bá Thành 1A4 2019ThanhCB00159

30 Cao Xuân Thành 1A4 2019ThanhCX00160

31 Nguyễn Thu Thảo 1A4 2019ThaoNT00161

32 Đặng Xuân Tiến 1A4 2019TienDX00162

33 Trần Đức Tuấn 1A4 2019TuanTD00163

34 Nguyễn Đức Toàn 1A4 2019ToanND00164

35 Đào Thị Thùy Trang 1A4 2019TrangDTT00165

36 Nguyễn Thanh Tùng 1A4 2019TungNT00166

37 Nguyễn Sơn Tùng 1A4 2019TungNS00167

38 Lý Hoài Trang 1A4 2019TrangLH00168

39 Phạm Lê Vi 1A4 2019ViPL00169

40 Nguyễn Ngọc Hà Vy 1A4 2019VyNNH00170
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1 Phạm Bảo An 1A5 2019AnPB00171

2 Vũ Bảo An 1A5 2019AnVB00172

3 Nguyễn Nguyệt Anh 1A5 2019AnhNN00173

4 Trần Minh Anh 1A5 2019AnhTM00174

5 Cam Gia Bảo 1A5 2019BaoCG00175

6 Phạm Gia Bảo 1A5 2019BaoPG00176

7 Đỗ Khánh Chi 1A5 2019ChiDK00177

8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 1A5 2019ChiNNQ00178

9 Nguyễn Trung Cường 1A5 2019CuongNT00179

10 Hoàng Minh Dũng 1A5 2019DungHM00180

11 Vũ An Hạ 1A5 2019HaVA00181

12 Vũ Nguyễn Ngọc Hân 1A5 2019HanVNN00182

13 Trần Gia Hưng 1A5 2019HungTG00183

14 Tạ Minh Khôi 1A5 2019KhoiTM00184

15 Trần Chí Kiên 1A5 2019KienTC00185

16 Hoàng Tùng Lâm 1A5 2019LamHT00186

17 Nguyễn Hoàng Lâm 1A5 2019LamNH00187

18 Nguyễn Tuệ Lâm 1A5 2019LamNT00188

19 Lê Mộc Lan 1A5 2019LanLM00189

20 Lê Huyền My 1A5 2019MyLH00190

21 Nguyễn Kiều My 1A5 2019MyNK00191

22 Nguyễn Đức Nam 1A5 2019NamND00192

23 Chu Nguyễn Phương Nhi 1A5 2019NhiCNP00193

24 Triệu Gia Nhi 1A5 2019NhiTG00194

25 Lương Ngọc Nhi 1A5 2019NhiLN00195

26 Hoàng Vũ Minh Phúc 1A5 2019PhucHVM00196

27 Vũ Trần Phúc 1A5 2019PhucVT00197

28 Nông Bảo Quân 1A5 2019QuanNB00198

29 Trịnh Minh Quân 1A5 2019QuanTM00199

30 Phạm Phương Bảo Quyên 1A5 2019QuyenPPB00200

31 Khổng Minh Tâm 1A5 2019TamKM00201

32 Lưu Tuấn Thành 1A5 2019ThanhLT00202

33 Vũ Phương Thảo 1A5 2019ThaoVP00203

34 Luyện Sơn Tùng 1A5 2019TungLS00204

35 Đào Ngọc Thế Vinh 1A5 2019VinhDNT00205

36 Ngô Khánh Vy 1A5 2019VyNK00206

37 Hoàng Khánh Vy 1A5 2019VyHK00207



38 Nguyễn Danh Thái Bảo 1A5 2019BaoNDT00208


